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PHỤ LỤC 1 - HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG TRUYỀN
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Thiết bị/hạ tầng Số lượng Năm đưa vào
dùng Tình trạng Người sử

dụng
Nhu cầu/đề

xuất

1 Máy tính
10 (máy chậm, thường xuyên lỗi,
ổ cứng lỗi, không đáp ứng phần

mềm hiện tại)
2013- 2021  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã 13

2 Máy in
9 (Máy đã xuống cấp, hoạt động

không ổn định, ảnh hưởng tiến độ
công việc)

2013- 2021  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã 14

3 Máy quét 3 2024  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã Cần thêm máy Scan 

4 Chữ ký số/token 7 2026  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã 23

5 Đường truyền Internet 3 2013  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã
Nâng cấp đường truyền mạnh
để sử dụng cho bệnh án điện

tử cho năm 2027

6 Wifi/mạng nội bộ 2 2013  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã

7 UPS/nguồn dự phòng 1 2025  Đang sử dụng Trạm Y tế xã 1

8
Thiết bị khác (camera
USB tích hợp 3 trong
1 khám chữa bệnh từ
xa )

3 2025  Đang sử dụng CB Trạm Y tế xã
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PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC TÀI KHOẢN VÀ PHẦN MỀM
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Hệ thống/phần
mềm

Số tài
khoản

Cán bộ phụ
trách

Tần suất
cập nhật

Lỗi/tồn
tại

Đầu mối
hỗ trợ

Thời gian
xử lý

1 Phần mềm VNPT-HIS 51039; 51076

Nhân viên được
phân công khám
bệnh chữa bệnh

có tài khoản
riêng

Hằng
ngày/thường

xuyên

Thỉnh thoảng phát
sinh lỗi trong quá
trình cập nhật, liên
thông dữ liệu, kết

nối hệ thống

VNPT Quảng
Ngãi/đơn vị hỗ trợ

phần mềm

Theo mức độ lỗi,
thường trong ngày
hoặc theo phản hồi
của đơn vị hỗ trợ

2 Phần mềm kế toán Ánh
Dương Kế toán Trạm

Theo nghiệp
vụ phát

sinh/định kỳ

Thỉnh thoảng phát
sinh lỗi thao tác,
cập nhật dữ liệu

hoặc kết nối

Ánh Dương/đơn vị
hỗ trợ phần mềm

Theo mức độ lỗi, theo
phản hồi của đơn vị

hỗ trợ

3 Hệ thống quản lý văn bản
điện tử – dành cho văn thư

tyt-
thientin@quangng

ai.gov.vn
Văn thư Hằng ngày

Có thể phát sinh lỗi
ký số, gửi/nhận văn

bản

Đơn vị cung cấp hệ
thống Theo mức độ lỗi

4 Hệ thống quản lý văn bản
điện tử – dành cho lãnh đạo

ttbt-
thientin@quangng

ai.gov.vn
Lãnh đạo Hằng ngày

Có thể phát sinh lỗi
ký số, gửi/nhận văn

bản

Đơn vị cung cấp hệ
thống Theo mức độ lỗi

5 Hệ thống thông tin tiêm
chủng Quốc gia qn_thientin Cán bộ phụ

trách tiêm chủng

Hằng
ngày/đợt tiêm

thực tế

Có thể phát sinh lỗi
nhập liệu, đồng bộ

dữ liệu

Đầu mối tuyến trên(
Trung tâm kiểm soát

bệnh tật tỉnh)

Theo phản hồi hỗ trợ
kỹ thuật thực tế từ

tuyến trên

6
Cổng Giám định BHYT

(gdbhyt.baohiemxahoi.gov.v
n)

51039; 51076 Cán bộ phụ
trách BHYT

Hằng
ngày/tháng

Lỗi đồng bộ dữ liệu,
danh mục, nhân sự,

XML…

BHXH/đầu mối hỗ
trợ cổng Theo mức độ lỗi
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7
Phần mềm/Hệ thống báo cáo
xác nhận ca bệnh (Thông tư

15)
thien_tin_51

Cán bộ phụ
trách chương

trình

Khi phát sinh
ca bệnh

Thỉnh thoảng phát
sinh lỗi trong quá
trình cập nhật, liên
thông dữ liệu, kết

nối hệ thống

Đầu mối tuyến trên(
Trung tâm kiểm soát

bệnh tật tỉnh)

Theo phản hồi hỗ trợ
kỹ thuật thực tế từ

tuyến trên

8 Cổng Cơ sở dữ liệu sức
khỏe (admin.csdlksk.vn)

8934285113150 ;
8934285113167

Y Bác sĩ khám
và nhập liệu

Liên thông từ
HIS hoặc cán
bộ phụ trách

nhập trực tiếp 

Lỗi đồng bộ/liên
thông dữ liệu khi

phát sinh

Cán bộ phòng
Nghiệp vụ Y- Sở Y

tế

Theo mức độ lỗi,
thường trong ngày
hoặc theo phản hồi
của đơn vị hỗ trợ

9
Hệ thống liên thông dữ liệu
eMCH liên thông từ phần

mềm HIS
51039; 51076

Cán bộ phụ
trách chương

trình

Hằng
ngày/tháng Lỗi đồng bộ dữ liệu.

VNPT Quảng
Ngãi/đơn vị hỗ trợ

phần mềm và cán bộ
phụ trách mảng

BMTE tại CDC tỉnh

Theo mức độ lỗi,
thường trong ngày
hoặc theo phản hồi
của đơn vị hỗ trợ

10
Phần mềm Hệ thống thông

tin
 chuyên ngành dân số (MIS)

XTHIENTIN
Cán phụ trách
chương trình

dân số 

Hằng
ngày/tháng

Lỗi khi kết xuât dữ
liệu.

VNPT Quảng
Ngãi/đơn vị hỗ trợ

phần mềm và cán bộ
phụ trách mảng

Chương trình Dân
số tại Sở Y tế tỉnh

Theo mức độ lỗi,
thường trong ngày
hoặc theo phản hồi
của đơn vị hỗ trợ
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11 Phần mền bệnh không lây
nhiểm( iCapture) 51039;51076

Cán phụ trách
chương trình

bệnh không lây
nhiểm

Hằng
ngày/tháng

Thỉnh thoảng phát
sinh lỗi trong quá

trình cập nhật bệnh
nhân mới và bệnh
nhân nhận thuốc

trong tháng không
đủ theo cột tổng

CDC tỉnh hổ trợ
phần mền

Theo  hỗ trợ kỹ thuật
thực tế từ tuyến trên

12 Phần mềm quản lý cán bộ
công chức, viên chức

cbccvc.quangngai.
gov.vn

Nguyễn Thị
Thuý

Cập nhật khi
có thay đổi

thông tin của
các viên chức

trạm

13 Gmail công vụ tytxathientin2026 Lãnh đạo TYT Hằng ngày

14 Phần mềm thống kê theo
 thông tư 23/2025/TT-BYT 51039;51076

Các phụ trách
chương trình

bệnh không lây
nhiễm và sổ tử

vong

Hằng tháng

Mới phát sinh lỗi
trong quá trình cập
nhật bệnh nhân tử
vong lên phần mền

bảo ngày nhập
tương lai nên không

nhập được.

Chưa
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PHỤ LỤC 3 - KẾT QUẢ CẬP NHẬT DỮ LIỆU Y TẾ CƠ SỞ
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Chỉ tiêu Tổng đối
tượng

Đã cập
nhật

Đủ/đúng
dữ liệu Tỷ lệ Còn tồn Nguyên

nhân
Giải
pháp

1 Hồ sơ sức khỏe điện tử 17278 13163 Chưa nắm
được

Còn nhiều hồ sơ còn
thiếu cccd và số điện

thoại 

2 Hiển thị VNeID

3 Tiêm chủng 9.502 1.494 939 23 7.112
Phần mềm xử lý không
kịp thời, còn thiếu dữ

liệu thông tin

Tiến hành rà
soát cho đầy
đủ thông tin

4 Tăng huyết áp 1351 1351 1351 100 0 0 0

5 Đái tháo đường 209 209 209 100 0 0

6 Bà mẹ - trẻ em 2363 55 55 3.2 0
Do số lượng đối tượng
có nhu cầu khám phụ
khoa trong kỳ còn ít

Tiếp tục duy
trì và hoàn

thiện

7 Người cao tuổi 2.989 2327 2327 78 662 Chưa thực hiện Cuối tháng 9

8 Dịch bệnh 11 11 11 100 0 0 0
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PHỤ LỤC 4 - KẾT QUẢ KCB VÀ ĐỀ ÁN 06 TẠI TRẠM
(số liệu từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm bảo cáo)

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng

1 Lượt KCB 1083 778 1041 883 856 908 1022 1022 7593

2 Lượt KCB BHYT 534 522 774 700 627 695 791 814 5457

3 KCB bằng
CCCD/VNeID 365 338 528 606 564 655 730 773 4559

4 Đơn thuốc điện tử 476 350 476 536 397 423 430 454 3542

5 Hồ sơ liên thông BHYT 534 522 774 700 627 695 791 814 5457

6 Thanh toán không dùng
tiền mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Sổ sức khỏe điện
tử/VNeID 0
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PHỤ LỤC 5 - HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Nội dung Số buổi Số người
tham gia

Nhóm đối
tượng

Kết quả Khó khăn Tài liệu
kiểm

chứng

1 Không 0 0 0 0 0 0
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PHỤ LỤC 6 - DANH SÁCH LỖI, TỒN ĐỌNG VÀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Hệ thống/nội
dung

Số hồ
sơ/lỗi

Nguyên
nhân

Đơn vị
hỗ trợ

Biện
pháp

Thời hạn Kết quả
cần đạt

1 0 0 0 0 0 0 0
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PHỤ LỤC 7 - NHÂN LỰC, ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Nội dung chỉ tiêu Số liệu từ ngày 01/01/2026 đến thời
điểm báo cáo

Ghi chú

I NHÂN LỰC CNTT & CHUYỂN ĐỔI SỐ

1 Nhân sự chuyên trách CNTT/CĐS tại phòng chuyên môn 0

2 Nhân sự bán  chuyên  trách/kiêm nhiệm CNTT/CĐS 0
II ĐÀO TẠO & TẬP HUẤN

4 Đào tạo chuyên  sâu  về CNTT/ATTT cho cán bộ chuyên
trách

0

5 Tập  huấn  sử  dụng  phần  mềm/y tế số cho NV y tế 0
III KINH PHÍ CNTT & CĐS (Làm rõ kinh phí từ nguồn nào)
6 Kinh    phí    đầu   tư   mua sắm (Phần cứng, bản quyền...)

6,1 - Dự toán được giao 0
6,2 - Thực tế giải ngân 0
7 Kinh     phí     thuê     dịch     vụ CNTT (Hệ thống phần

mềm...)
7,1 - Dự toán được giao 0
7,2 - Thực tế giải ngân 0
8 Kinh  phí  duy  trì,  bảo  trì,  vận hành hạ tầng 0
9 Kinh phí dành riêng cho An toàn thông tin (ATTT) 0
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